
A Khách sạn 1*

1 Thị trấn Vĩnh Lộc

1 Đức Trung Vĩnh Sơn 0976840688 Trần Văn Trung 10 2014

2 Thành Nhã Vĩnh Sơn 0972.618.746 Ngô Thị Nhã 11 2016

B Nhà nghỉ

2 Vĩnh Lộc

1 Minh Nguyệt Vĩnh Sơn 0964050919 Trần Văn Tám 10 2014

2 Thanh Xuân Vĩnh Sơn 0985.335.775 Đào Ngọc Thủy 9 2017

3 Tuyển Nga Vĩnh Sơn 0974.218.999 Ma Văn Tuyển 10 2014

4 Vân Anh Vĩnh Sơn 0394. 091.400 Trần Đăng Tuấn 10 2015

5 Hùng Hương Vĩnh Sơn 0979.281.838 Trần Thị Hương 10 2016

6 Hường Dương Vĩnh Sơn 0986.458.423 Lê Minh Dương 10 2016

7 Linh Đăng Tổ Vĩnh Tài 02073.852.028 Trương Minh Tú 10 2004

8 Tùng Dương Tổ Vĩnh Lim 0985.853.053 Trần Đăng Tuy 12 2014

9 Lan Linh Tổ Vĩnh Khang 0982206659 Hoàng Thị Cứu 9 2012

10 Hiền Thương 1 Tổ Vĩnh Bảo 0949.352.888 Nguyễn Văn Thảo 6 2014

11 Vinh Trang Tổ Vĩnh Thịnh 0985300378 Lâm Thị Trang 6

12 Tùng Linh Vĩnh Sơn 0976069372 Đinh Quang Hùng 9

13 Đông Dương Vĩnh Qúy 0869224975 Vũ Hữu Đông 10

14 Kim Anh Vĩnh Sơn 0979281838 Trần Thị Hương 6

3 Hà Lang

DANH SÁCH
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1 Vina House Thôn Nà Khán 0985.004.326 Phùng Văn Khánh 8
Phòng 1 giường: 5

Phòng 2 giường: 3

200.000đ/phòng

300.000đ/phòng

4 Trung Hà

1 Hải Bình Thôn Nà Lừa 0977.228.156 Ma Thị Mến 6 Phòng 1 giường: 6 150.000đ/phòng

2 Hoa Mai Thôn Bản Tháng 0335.135.766 Tho Văn Việt 4 Phòng 1 giường: 4 150.000đ/phòng

5 Hòa Phú

1 Tự Ngọc Thôn Càng Nộc 0976.226.533 Hoàng Văn Tự 4 phòng 1 giường: 4 150.000đ/phòng 2015

2 Cầu II Thôn Nà Tàng 0336.243.161 Ma Văn Cường 6 phòng 1 giường: 6 120.000đ/phòng 2014

3 69 Thôn Càng Nộc 0986.738.261 Phạm Văn Lưu 6 phòng 1 giường: 6 200.000đ/phòng 2015

6 Ngọc Hội

1 Hồng Quân Thôn Đầm Hồng 3 0973.105.315 Nguyễn Thị Dung 7
phòng 1 giường: 5

phòng 2 giường: 2
150.000đ/phòng 2012

2 Hải Oanh Thôn Đầm Hồng 3 0985.404.689 Hà Kim Oanh 8
phòng 1 giường: 7

phòng 2 giường: 1

150.000đ/phòng

180.000đ/phòng
2014

3 Minh Châu Thôn Nà Ngà 0383.245.246 Ma Thị Tuyên 10
phòng 1 giường: 6

phòng 2 giường: 4

250.000đ/phòng

300.000đ/phòng

4 Kiều Ánh Thôn Đầm Hồng 3 0984.157.932 Hoàng Thị Ánh 6

phòng 1 giường: 4

phòng 2 giường: 1

phòng 3 giường: 1

150.000 đ/phòng

200.000 đ/phòng

250.000đ/phòng

5 Hiền Thương Thôn Đại Đồng 0912.269.715 Dương Thị Hiền 6
phòng 1 giường: 5

phòng 2 giường: 1

170.000đ/phòng

200.000đ/phòng
2014

7 Tri Phú

1 Nhật Hạ Thôn Bản Nghiên 02076334097 Ma Văn Nhật 8

8 Phúc Thịnh

1 Trúc Vàng Thôn Phúc Tâm 0984.027.550 Đặng Kim Oanh 5 Phòng 1 giường: 5 150.000đ/phòng 2019



9 Kim Bình

1 Khánh Ly Thôn Kim Quang 0966.985.616 Nguyễn Khánh Ly 8
Phòng 1 giường: 5

Phòng 2 giường: 3

150.000đ/phòng

250.000đ/phòng

2 Khánh Dư Thôn Kim Quang 0392.282.983 Triệu Khánh Dư 6 Phòng 1 giường: 6 150.000đ/phòng 2019

10 Yên Nguyên

1 Huy Hoàng Thôn Nhân Thọ 1 0972.860.709 Hoàng Văn Điệp 10
Phòng 1 giường: 8

Phòng 2 giường: 2

250.000đ/phòng

300.000đ/phòng

C Homestay

11 Trung Hà

1 Thuôn Chang Thôn Bản Ba 1 0355.463.507 Ma Công Ảnh 4 80.000đ/người/đêm 2020

2 Phiêng Khàng Thôn Bản Ba 1 0856.348.988 Ma Công Sứ 4 80.000đ/người/đêm 2020

3 Bó Cáy Thôn Bản Ba 1 0373.874.237 Ma Đức Hưu 3 80.000đ/người/đêm 2021

4 Kềm Miền Thôn Bản Ba 1 0988.858.376 Bàn Văn Năm 4 80.000đ/người/đêm 2021

5 Tát Củm Thôn Bản Ba 1 0967.596.111 Ma Đức Hòa 3 80.000đ/người/đêm 2021

6 Nông Quý Mềnh Bản Ba 2 0333710718 Nông Quý Mềnh 2022

7 Tát Trú Bản Ba 2 Ma Đình Ngư 2022

8 Nà Bó Bản Ba 2 0352706979 Ma Thị Bích 2022

12 Tân An

1 Suối Khương An Thịnh 0379.719.041 6 2020

2 Anh Thương An Thịnh 0869.647.508 Mai Thúy Trắc 3 2020

Tổng: 42 cơ sở lưu trú (02 khách sạn, 10 Homestay, 30 nhà nghỉ)


